
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

1 Nguyễn Thị Nghĩa Nữ '20/11/1992 '121996122 '02/04/2008 Bắc Giang
Thôn Trường Sơn - Xã Đông 
Sơn - Huyện Yên Thế - Tỉnh 
Bắc Giang

BẮC HÀ NỘI

2 Ngô Thu Trang Nữ '18/04/1992 '012959658 '23/04/2007 Hà Nội Lộc Hà - Mai Lâm - Đông Anh 
- Hà Nội BẮC HÀ NỘI

3 Nguyễn Thị Hằng Nữ '07/04/1989 '012866397 '29/03/2006 Hà Nội Nam Hồng, Đông Anh, Ha Nội BẮC HÀ NỘI

4 Trần Ngọc Minh Nam '10/11/1991 '012804805 '28/06/2005 CA Hà Nội Gia Cốc, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, 
Hà Nội BẮC HÀ NỘI

5 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ '10/02/1992 '145448563 '22/08/2007 Công An tỉnh 
Hưng Yên

3/200 Điện Biên II,phường Lê 
Lợi, thành phố Hưng Yên BẮC HÀ NỘI

6 Nguyễn Thị Ngân Giang Nữ '14/11/1993 '132074831 '08/01/2008 CA Phú Thọ Khu 14, Thị trấn Hùng Sơn, 
Lâm Thao, Phú Thọ BẮC HÀ NỘI

7 Vũ Bá Tiến Nam '07/12/1992 '031792084 '19/05/2009 CA Hải Phòng xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, 
TP Hải Phòng BẮC HÀ NỘI

8 Thái Quỳnh Trang Nữ '26/11/1993 '184014586 '26/02/2010 Hà Tĩnh Tổ dân phố 7 - thị trấn Đức Thọ 
- huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh BẮC HÀ NỘI

9 Nguyễn Diệu Linh Nữ '01/01/1900 '061020530 '14/07/2015 Yên Bái Yên Bái BẮC HÀ NỘI

10 Lê Thị Thu Huệ Nữ '09/03/1992 '122054692 '26/09/2014 Bắc Giang
SN 32, phố Hoàng Hoa Thám, 
TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc 
Giang

BẮC HÀ NỘI

11 Nguyễn Thị Dung Nữ '20/10/1991 '125461304 '29/03/2010 C.A tỉnh Bắc Ninh thôn Xuân Bình, xã Đại Xuân BẮC HÀ NỘI

12 Đặng Công Dũng Nam '02/08/1993 '036093000760 '05/11/2015 Hà Nội Số 12 Ngách 12A Ngõ 2 Phạm 
Văn Đồng - Cầu Giấy - Hà Nội BẮC HÀ NỘI

13 Hoàng Thị Kim Ngân Nữ '02/01/1991 '151851549 '04/04/2006 Thái Bình Tân Phong - Vũ Thư - Thái 
Bình BẮC HÀ NỘI

14 Trần Thị Minh Hồng Nữ '24/09/1987 '001187001469 '22/07/2014 Hà Nội 64/5 Trường Chinh, Phương 
Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội BẮC HÀ NỘI

15 Phan Tất Thành Nam '30/04/1988 '168263581 '24/01/2013 Hà Nam Phường Minh Khai, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam BẮC HÀ NỘI

16 Phạm Thị Phương Linh Nữ '13/05/1990 '035190000177 '07/08/2015 Công an quận Cầu 
Giấy

p310, A12, Nghĩa Tân, Cầu 
Giấy, Hà Nội BẮC HÀ NỘI

17 Hoàng Thị Mai Sen Nữ '08/08/1988 '162968605 '11/01/2006 Nam Định Giao Tiến - Giao Thủy - Nam 
Định BẮC HÀ NỘI

18 Trần Lan Phương Nữ '11/10/1991 '001191006417 '22/02/2016 CA TP Hanoi 52B Hàng Bài BẮC HÀ NỘI

19 Hoàng Văn Anh Nữ '01/01/1900 '145476850 '01/10/2012 CA Hưng Yên Trúc Cầu - Nghĩa Dân - Kim 
Đông - Hưng Yên NAM ĐỊNH

20 Trần Thị Huỳnh Như Nữ '01/08/1989 '221214490 '10/01/2006 Phú Yên
Thôn Long Châu, TT La Hai. 
Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú 
Yên

SÀI GÒN

21 Nguyễn Thị Quế Thu Nữ '26/10/1991 '250774317 '18/04/2006 C.A Lâm Đồng Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng SÀI GÒN

22 Nguyễn Thị Hải Vân Nữ '07/07/1989 '271842376 '31/12/1899 Đồng Nai Tổ 4 ấp 2 Xã Mã Đà, Vĩnh 
Cửu, Đồng Nai SÀI GÒN

23 Đoàn Thị Nga Nữ '30/12/1993 '230882727 '30/07/2014 CA.Gia Lai Đội 6 Thôn 1 Xã Nam Yang 
Huyện Đak Đoa Tỉnh Gia Lai SÀI GÒN

24 Phan Thị Ngọc Trâm Nữ '06/02/1993 '230917731 '13/06/2013 Gia Lai 107 Cao Bá Quát, P.Yên Đỗ, 
TP.Pleiku, Gia Lai SÀI GÒN

25 Ngô Ngọc Mai Nữ '13/01/1991 '365716850 '05/01/2015 Sóc Trăng 25/6 Lý Tự Trọng - Phường 2 - 
TPST - Tỉnh Sóc Trăng SÀI GÒN

26 Hồ Quang Vương Nam '26/02/1992 '212788801 '17/01/2014 Công An Tỉnh 
Quảng Ngãi

Xã Hành Đức - Huyện Nghĩa 
Hành - Tỉnh Quảng Ngãi SÀI GÒN

27 Trầm Duy Tân Nam '17/08/1989 '290903274 '10/03/2008 CA Tây Ninh 39/6 Trường Thọ, Trường Hòa, 
Hòa Thành, Tây Ninh SÀI GÒN

28 lê Thị Nguyên Thư Nữ '23/12/1989 '215139632 '07/12/2010 Bình Định
493 Hùng Vương, Khu vực 5, 
P. Nhơn Phú, Tp. Quy Nhơn, 
Bình Định

SÀI GÒN

29 Nguyễn Thị Mai Giang Nữ '01/02/1992 '012962197 '05/10/2007 CA TP Hà Nội 48, ngõ 132, đường Cầu Giấy, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội SÀI GÒN

30 Lê Thị Hạnh An Nữ '03/12/1986 '023945543 '01/10/2014 CA HCM 19 Đặng Tất, phường Tân 
Định, quận 1, TPHCM SÀI GÒN

31 Huỳnh Thị Thanh Quỳnh Nữ '16/12/1992 '225488883 '20/06/2008 Khánh Hòa Đội 8, Thạch Thành, Ninh 
Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa SÀI GÒN
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32 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ '17/10/1991 '233128850 '08/04/2006 CA Kon Tum TDP 4B - Thị trấn Đăk Hà - 
Huyện Đăk Hà - Tỉnh Kon Tum SÀI GÒN

33 Nguyen Thuy Nguyet Que Nữ '03/08/1982 '023713185 '11/06/2013 CONG AN TP 
HCM

CHUNG CU III BUI MINH 
TRUC PHUONG 5 QUAN 8, 
LO A1a PHONG 303

SÀI GÒN

34 Trần Quốc Bảo Nam '20/02/1993 '301455352 '22/01/2016 Long An Thị trấn Tầm vu, Châu 
thành,Long an SÀI GÒN

35 Phạm Văn Vương Nam '13/11/1993 '142647664 '18/04/2014 CA Hải Dương Hiệp Sơn-Kinh Môn-Hải Dương SÀI GÒN

36 Phan Thị Huệ Nữ '10/11/1993 '272282065 '05/09/2013 Công An Đồng Nai
Ấp Bảo Vệ, Xã Giang Điền, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng 
Nai

SÀI GÒN

37 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ '20/05/1992 '241324489 '22/07/2010 Công An Đăklăk 91 QL14 xã Hòa Thuận, TP. 
Buôn Ma Thuột SÀI GÒN

38 Phạm Huyền Trân Nữ '15/06/1989 '024248944 '07/04/2004 CA TPHCM 21/10 Dương Đình Nghệ P8 
Q11 TPHCM SÀI GÒN

39 Phan Thị Ánh Ngọc Nữ '13/10/1987 '240903306 '11/01/2013 Công An Tỉnh 
DakLak

Xã Trung An, Huyện Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh SÀI GÒN

40 Đổng Kim Vân Nữ '19/05/1992 '291009929 '03/07/2007 Tây Ninh
04, Đường Đồng Tiến, khu phố 
Lộc Du, Thị trấn Trảng Bàng, 
Tỉnh Tây Ninh

SÀI GÒN

41 Huỳnh Minh Phúc Nam '06/10/1987 '025877115 '03/03/2014 CA TP.HCM
Phòng 4.06 A2a, Chung cư III 
Bùi Minh Trực, P.5, Quận 8, 
TP.HCM

SÀI GÒN

42 Phùng Thị Thúy Nữ '12/09/1987 '026036763 '12/05/2015 TP.HCM 8 Phạm Huy Thông, Phường 7, 
Quận Gò Vấp, TP.HCM SÀI GÒN

43 Mạc Thị Hà Nữ '28/03/1993 '045059208 '09/07/2012 Công An tỉnh Lai 
Châu

Tổ 7, Phường Đoàn Kết, Thành 
phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu SÀI GÒN

44 Đặng Thị Kim Thoa Nữ '18/07/1993 '112423362 '21/05/2007 Hà Tây Lương Xá, Lam Điền, Chương 
Mỹ, Hà Nội THANH XUÂN

45 Ngô Thị Thu Hồng Nữ '11/01/1992 '091627354 '16/03/2008 Thái Nguyên Số nhà 29 - Tổ 25 - Phường 
Trung Thành - TP Thái Nguyên THANH XUÂN

46 Phạm Duy Nam '01/02/1990 '151758294 '21/12/2004 Công An Thái Bình Số 303, B5 Khu tập thể Trung 
Tự, Đống Đa Hà Nội. THANH XUÂN

47 Nguyễn Thị Duyên Nữ '20/08/1992 '060954279 '30/10/2009 Yên Bái Tổ 17, thị trấn Yên Thế, Lục 
Yên, Yên Bái THANH XUÂN

48 Lê Hồng Hưng Nam '06/12/1992 '031092002046 '22/07/2015 Hải Phòng 5 Lê Chân, phường An Biên, 
quận Lê Chân, Hải Phòng THANH XUÂN

49 Hồ Thu Thảo Nữ '26/11/1990 '031567904 '19/11/2011 Hải Phòng Tổ Đồng Lập, Đồng Hòa, Kiến 
An, Hải Phòng THANH XUÂN

50 Bùi Quang Đức Nam '19/11/1989 '013691525 '22/03/2014 Công an Thành 
phố Hà Nội

Số 7 ngách 149/25 Nguyễn 
Ngọc Nại, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội

THANH XUÂN

51 Nguyễn thị minh huệ Nữ '13/11/1988 '034188001000 '21/05/2015 Công an Hà Nội 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội THANH XUÂN

52 Lê Thị Bích Hạnh Nữ '26/01/1988 '186456781 '12/08/2004 Nghệ An Khối Tân Thành - P. Lê Mao - 
Thành phố Vinh - Nghệ an THANH XUÂN

53 Lê Hòa Thanh Nữ '10/05/1988 '017428660 '01/12/2012 Hà Nội 1208 CT7C KĐT Dương Nội, 
Hà Đông, Hà Nội THANH XUÂN


